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                    Số:         /QĐ-LĐLĐ                   Mường Khương, ngày 19 tháng 7 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân xếp loại Công đoàn cơ sở trực thuộc  
Liên đoàn Lao động huyện Mường Khương năm học 2023 -  2024 

 

 
BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG 

 

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 

Căn cứ Hướng dẫn số 29/HD-LĐLĐ ngày 09/10/2019 của Ban Thường vụ 
Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai về hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững 

mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, Công văn số 
1461a/LĐLĐ, ngày 23/11/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc 

điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn số 29/HD-LĐLĐ ngày 9/10/2019 đánh giá xếp loại 
chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; 

Căn cứ vào phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ vào kết quả tự kiểm tra, tự chấm điểm phân xếp loại của các Công 
đoàn cơ sở năm học 2023 – 2024; Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Liên đoàn 

Lao động huyện họp đánh giá phân xếp loại hoạt động Công đoàn cơ sở, xét thi đua 
khen thưởng năm học 2023 – 2024, 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 
Điều 1: Xếp loại hoạt động Công đoàn năm học 2023 – 2024 đối với 56 Công 

đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mường Khương như sau: CĐCS 
xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 11 CĐCS; CĐCS xếp loại hoàn thành tốt 

nhiệm vụ: 45 CĐCS. 
(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2: Thường trực LĐLĐ huyện, các CĐCS trường học căn cứ quyết định 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                    TM. BAN THƯỜNG VỤ 
- TT LĐLĐ tỉnh;                                    CHỦ TỊCH 
- TT Huyện ủy; 
- Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh; 
- Ban Tổ chức HU; 
- Phòng GD&ĐT huyện; 
- Các Chi bộ trường học; 
- Đảng bộ các xã, TT;                                                   
- Các đ/c UV BCH, UBKT LĐLĐ huyện; 

- Như Điều 2;                                                                    Trần Thị Ngọc Hiếu 
- Lưu VT. 

                                                                                    



     LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI               
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG            

 

DANH SÁCH 

Phân xếp loại Công đoàn cơ sở năm học 2023 - 2024 
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-LĐLĐ ngày 19/7/2024) 

 

TT Tên đơn vị CĐCS  
Tổng số 

điểm 

Xếp loại 
Ghi 

chú Xuất 
sắc 

Tốt HT 
Không 

HT 

1 CĐCS Trường Mầm non Na Lốc 90  x       

2 CĐCS Trường Mầm non Bản Lầu 96 x        

3 CĐCS Trường Mầm non Bản Sen 88  x       

4 CĐCS Trường Mầm non Lùng Vai 94  x       

5 CĐCS Trường Mầm non Chợ Chậu 93  x       

6 CĐCS Trường Mầm non Thanh Bình 93  x       

7 CĐCS Trường Mầm non Nậm Chảy 93  x       

8 CĐCS Trường Mầm non số 1 thị trấn 97 x        

9 CĐCS Trường Mầm non số 2 thị trấn 95,5 x        

10 CĐCS Trường Mầm non Tung Chung Phố 94  x       

11 CĐCS Trường Mầm non Nấm Lư 93  x       

12 CĐCS Trường Mầm non Lùng Khấu Nhin 93  x       

13 CĐCS Trường Mầm non Cao Sơn 90  x       

14 CĐCS Trường Mầm non La Pan Tẩn 90  x       

15 CĐCS Trường Mầm non Tả Thàng 92  x       

16 CĐCS Trường Mầm non Tả Ngải Chồ 95,5 x        

17 CĐCS Trường Mầm non Pha Long 94  x       

18 CĐCS Trường Mầm non Dìn Chin 94  x       

19 CĐCS Trường Mầm non Tả Gia Khâu 94,5  x       

20 CĐCS Trường Mầm non Lồ Sử Thàng 94,5  x       

21 CĐCS Trường Tiểu học Na Lốc 90  x       

22 CĐCS Trường Tiểu học Bản Lầu 94  x       

23 CĐCS Trường Tiểu học Bản Sen 94  x       

24 CĐCS Trường Tiểu học Lùng Vai 94  x       

25 CĐCS Trường Tiểu học & THCS Chợ Chậu 96 x        

26 CĐCS Trường PTDTBT TH Thanh Bình 94  x       

27 CĐCS Trường PTDTBT TH Nậm Chảy 94  x       

28 CĐCS Trường Tiểu học số 1 thị trấn 96 x        

29 CĐCS Trường Tiểu học số 2 thị trấn 88  x       



TT Tên đơn vị CĐCS  
Tổng số 

điểm 

Xếp loại 
Ghi 

chú Xuất 
sắc 

Tốt HT 
Không 

HT 

30 CĐCS Trường TH & THCS Tung Chung Phố 95,5 x        

31 CĐCS Trường PTDTBT Tiểu học Nấm Lư 93  x       

32 CĐCS Trường PTDTBT Lùng Khấu Nhin 93  x       

33 CĐCS Trường PTDTBT Tiểu học Cao Sơn 90  x       

34 CĐCS Trường PTDTBT Tiểu học La Pan Tẩn 93  x       

35 CĐCS Trường PTDTBT Tiểu học Tả Thàng 90  x       

36 CĐCS Trường Tiểu học Tả Ngải Chồ 96 x        

37 CĐCS Trường Tiểu học Pha Long 92  x       

38 CĐCS Trường PTDTBT TH & THCS Dìn Chin 92  x       

39 CĐCS Trường PTDTBT TH&THCS Lồ Sử Thàng 96 x        

40 CĐCS Trường PTDTBT Tiểu học Tả Gia Khâu 90  x       

41 CĐCS Trường THCS Na Lốc 94  x       

42 CĐCS Trường THCS Bản Lầu 94  x       

43 CĐCS Trường THCS Bản Sen 94  x       

44 CĐCS Trường THCS Lùng Vai 94  x       

45 CĐCS Trường PTDTBT THCS Thanh Bình 94  x       

46 CĐCS Trường PTDTBT THCS Nậm Chảy 96 x        

47 CĐCS Trường THCS Thị trấn Mường Khương 94  x       

48 CĐCS Trường PTDTBT THCS Nấm Lư 94  x       

49 CĐCS Trường PTDTBT THCS Lùng Khấu Nhin 89  x       

50 CĐCS Trường PTDTBT THCS Cao Sơn 88  x       

51 CĐCS Trường PTDTBT THCS La Pan Tẩn 87  x       

52 CĐCS Trường PTDTBT THCS Tả Thàng 88  x       

53 CĐCS Trường THCS Tả Ngài Chồ 96 x        

54 CĐCS Trường PTDTBT THCS Pha Long 94  x       

55 CĐCS Trường PTDTBT THCS Tả Gia Khâu 93  x       

56 CĐCS Trung tâm GDNN - GDTX 86  x    

  Cộng   11 45       
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